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	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết

TNKQ
	Thông hiểu

            
	Vận dụng

    (TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	
	
	

	                                                                                                                                                           Phân môn Lịch sử

	

	1
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	1. Vương quốc Cam-pu-chia


	2TN
	
	1*TL
	
	
	0,5 điểm

5%

	2
	Đất nước dưới thời các Vương triều Ngô- Đinh 

– Tiền Lê

 (939 -1009) 
	1.  Đất nước buổi đầu độc lập 
(939 - 967)
	3*TN
	
	
	
	
	0,75 điểm

7,5%

	
	
	2. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009)
	2*TN


	
	1*TL
	
	1TL
	1,5 điểm

15%

	3
	Đại việt thời Lý – Trần - Hồ 

(1009 - 1407)
	3. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 - 1225)


	3TN
	3*TN
	
	1TL
	
	2,25 điểm
22,5%

	Tổng
	8
	2
	1
	1
	1
	13

	Tỉ lệ
	20%
	5%
	10%
	10%
	5%
	50%

	                                                                                                                                  Phân môn Địa lý

	1
	 Châu Âu
	1. Liên minh châu Âu
	2TN
	
	1*TL
	
	1/2TL
	1 điểm
   10%

	2
	Châu Á
	1. Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên châu Á
	5*TN


	2* TN
	1TL
	
	
	2,25 điểm
22,5%

	
	
	2. Đặc điểm dân cư – xã hội châu Á
	4*TN
	
	
	1/2TL
	  
	1,25 điểm
12,5%



	
	
	3. Bản đồ chính trị Châu Á, các khu vực châu Á
	2TN
	
	
	
	
	0,5 điểm
5%

	Tổng
	8
	2
	1
	1/2
	1/2
	12

	Tỉ lệ
	20%
	5%
	10%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung
	16
	4
	2
	1.5
	1.5
	25

	
	40%
	10%
	20%
	20%
	10%
	100%
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	BẢNG ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
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                                  THỜI GIAN: 90 PHÚT


	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	
	

	                                                                                                           Phân môn Lịch sử

	1


	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	1. Vương quốc Cam-pu-chia


	Nhận biết

– Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Campuchia.

- Nêu được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.
	2TN

	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu

– Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia.
	
	
	1*TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng

– Đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.
	
	
	
	
	

	2


	Đất nước dưới thời các Vương triều Ngô- Đinh 

– Tiền Lê

 (939 -1009)

	1.  Đất nước buổi đầu độc lập (939 - 967)

2. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009)
	Nhận biết

– Nêu được những nét chính về thời Ngô
	2*TN

	
	
	
	

	
	
	
	– Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh
	1*TN
	
	
	
	

	
	
	
	– Nêu được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu

– Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn (981)

– Giới thiệu được nét chính về tổ chức chính quyền thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.
	
	
	1*TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao.

-Liên hệ, rút ra được bài học từ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
	
	
	
	
	1TL

	3
	Đại việt thời Lý – Trần - Hồ 

(1009 - 1407)
	1.Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 - 1225)


	Nhận biết

– Trình bày được sự thành lập nhà Lý. 
	3TN
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu

– Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý

– Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý.
	
	3*TN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng

– Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn. 
	
	
	
	1TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu

TN
	2TN
	1 câu TL
	1 câu  TL
	1 câu  TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	5%
	10%
	10%
	5%

	                                                                                                            Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu


	1. Liên minh châu Âu
	Nhận biết:

-  Biết đặc điểm của liên minh châu Âu: ngày thành lập, các quốc gia thành viên, đồng tiền chung châu Âu,…
	2TN

	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới
	
	
	1*TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao: Mối quan hệ giữa Việt Nam với EU
	
	
	
	
	1/2TL

	2


	Châu Á
	1. Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên châu Á

2. Đặc điểm dân cư – xã hội châu Á
3. Bản đồ chính trị Châu Á, các khu vực châu Á
	Nhận biết: 

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
	1*TN
	
	
	
	

	
	
	
	– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
	2*TN
	
	
	
	

	
	
	
	– Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.
	4*TN
	
	
	
	

	
	
	
	– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.
	
	
	
	
	

	
	
	
	– Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.
	
	
	
	
	

	
	
	
	– Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của một trong các khu vực ở châu Á
	2TN
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:  

– Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
	
	2*TN
	1TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng

- Tính và nhận xét số dân của châu Á dựa vào bảng số liệu.
	
	
	
	1/2TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	2TN
	1 câu TL
	1/2 câu TL
	1/2 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	5%
	10%
	10%
	5%


	Tổng hợp chung
	16
	4
	2
	1.5
	1.5

	
	40%
	10%
	20%
	20%
	10%
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[image: image1]
	

	(Đề có 2 trang)
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	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

* Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng 

I. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1:  Quần thể Ăng-co là di tích nổi tiếng của quốc gia nào?
A.  Lào     
        B.  Cam – pu – chia              C.  Mi – an – ma           D.  Bru – nây 
Câu 2:  Vương quốc Cam – pu – chia phát triển rực rỡ nhất vào thời gian:
A.  thế kỉ IX – XV  
      B.  thế kỉ IX – XIV
C.  thế kỉ X – XV       D.  thế kỉ VI – X. 

Câu 3: Ai là người có công dẹp loạn “12 sứ quân” thống nhất đất nước?
A.  Ngô Quyền         B.  Lê Hoàn              C.  Đinh Bộ Lĩnh           D.  Lý Công Uẩn            

Câu 4:  Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở:
A. Cổ Loa             B.  Đại La                 C.  Phong Châu            D.  Hoa Lư                      
Câu 5:  Năm 1054, Nhà Lý đổi tên nước ta thành:
A.  Đại Cồ Việt            B.  Đại Việt           C.  Vạn Xuân           D. Đại Ngu
Câu 6:  Nhà Lý được thành lập vào năm:
A.  944        

B. 981       

C. 1009      

D.  1010                                   

Câu 7:  Sau khi lên ngôi vua, Lý Công Uẩn lấy niên hiệu là:
A.  Thiên Đức    
B.  Thái Bình            C.  Thiên Phúc           D.  Thuận Thiên 
Câu 8:  Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền của quốc gia, dân tộc?
A.  lên ngôi vua, bãi bỏ chức tiết độ sứ  

 B.  đóng đô ở Cổ Loa      
C.  đặt lại các chức quan trong triều đình

 D.  khôi phục lại văn hóa dân tộc
Câu 9: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta:
 A. Quốc triều hình luật.        B.  Hồng Đức.
       C. Hình luật.             D. Hình thư.

Câu 10: Ai là người đỗ đầu kì thi năm 1075?

A. Nguyễn Hiền
B. Lê Văn Thịnh
  C. Lê Quý Đôn
D. Nguyễn Bỉnh Khiêm

II. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 11:  Tiền thân của Liên minh châu Âu là:

A.  Cộng đồng kinh tế châu Âu        

B.  Cộng đồng châu Âu

C.  Cộng đồng than đá châu Âu      

D.  Thị trường châu Âu

Câu 12:  Năm 2020, nước nào sau đây rời khỏi Liên minh châu Âu?

A.  Pháp                     B.  Anh                     C.  Đức                       D. I-ta-li-a
Câu 13:  Phía Bắc châu Á tiếp giáp với: 

A. Bắc Băng Dương        B. Thái Bình Dương          C. Đại Tây Dương      D. Ấn Độ Dương
Câu 14:  Đại bộ phận lãnh thổ Nam Á có khí hậu

A. Nhiệt đới

 B. Cận nhiệt gió mùa           C. Nhiệt đới gió mùa        D. Núi cao 
Câu 15:  Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ nhất châu Á
A. Đông Á                    B. Bắc Á                      C. Tây Nam Á                   D. Nam Á
Câu 16:  Năm 2020, quốc gia nào có dân số đông nhất châu Á? 

A. Ấn Độ

B. Trung quốc             C. Nhật Bản            D. Thái Lan
Câu 17:  Các con sông của Nam Á là:

A.    Sông Mê – công                                   B.    Sông Hoàng Hà, Trường Giang

C.    Sông Ti-grơ và Ơ – phrát                     D.    sông Ấn, Hằng                                     
Câu 18:  Dãy núi cao nhất châu Á là:
A. Côn Luân              B. Hi-ma-lay-a             C. Cap-ca         D. Thiên Sơn

Câu 19: Việc bảo vệ và phục hồi rừng là nhiệm vụ rất quan trọng của các quốc gia châu Á vì:

A. Vì mục địch kinh tế, đặc biệt là khai thác và chế biến gỗ

B. Diện tích rừng tự nhiên còn ít, nhiều loài sinh vật bị suy giảm nguy trọng

C. Trồng rừng để chống xói mòn và sạc lỡ đất ở miền núi và ven biển

D. Để bảo vệ đa dạng tự nhiên, số lượng loài động vật, thực vật.

Câu 20: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?

A. Do lãnh thổ trãi dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo

B. Do lãnh thổ trãi dài theo chiều kinh tuyến

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi cao

D. Do châu Á tiếp giáp với nhiều đại dương.

B. TỰ LUẬN (5 điểm)

I. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1: (1 điểm) Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền- Lê và nhận xét?
Câu 2: (1 điểm) Ý nghĩa của sự kiện Lý Công Uẩn lại quyết  định dời đô từ Hoa Lư về Đại La?

Câu 3: (0,5 điểm) Nghệ thuật đánh giặc của Ngô Quyền đã được Lê Hoàn kế thừa và vận dụng như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

II. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 4: (1 điểm) Kể tên một số dãy núi cao ở châu Á. Nêu ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng, bảo vệ tự nhiên châu Á?
Câu 5: (1,5 điểm) 
a. Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, MẬT ĐỘ DÂN DÂN SỐ CỦA CHÂU Á VÀ THẾ GIỚI NĂM 2020

	Châu lục
	Số dân (triệu người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	Châu Á
	             4 641,1(*)
	150(**)

	Thế giới
	7 794,8
	                  60


Em hãy tính tỉ lệ dân số trong tổng số dân thế giới của châu Á và nhận xét số dân của châu Á năm 2020.

b. Em hãy giới thiệu về một nông sản của Việt Nam đến với thị trường EU.






BÀI LÀM:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

* Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:

I. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1:  Việc làm nào của Ngô Quyền khẳng định chủ quyền của quốc gia, dân tộc?

A.  khôi phục lại văn hóa dân tộc

           B.  đóng đô ở Cổ Loa      

C.  đặt lại các chức quan trong triều đình

D.  lên ngôi vua, bãi bỏ chức tiết độ sứ  

Câu 2:  Năm 1054, Nhà Lý đổi tên nước ta thành:

A.  Đại Cồ Việt            
B.  Đại Việt             C.  Vạn Xuân           D. Đại Ngu
Câu 3: Ai là người được nhân dân ta gọi là Vạn Thắng Vương?
A.  Ngô Quyền         B.  Đinh Bộ Lĩnh            C.  Lê Hoàn              D.  Lý Công Uẩn            

Câu 4:  Kinh đô nước ta dưới thời nhà Đinh:
A. Cổ Loa             B.  Đại La                 C.  Phong Châu            D.  Hoa Lư                      

Câu 5:  Vương quốc Cam –pu –chia phát triển rực rỡ nhất vào thời gian:

A.  thế kỉ VI – X
  B.  thế kỉ X – XV
      C.  thế kỉ IX – XIV
D.  thế kỉ IX – XV  . 
Câu 6:  Ai là người đỗ đầu kì thi năm 1075?

A. Lê Văn Thịnh
   B. Nguyễn Hiền
     C. Lê Quý Đôn
       D. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 7:  Sau khi lên ngôi vua, Lý Công Uẩn lấy niên hiệu là:
A.  Thiên Đức    
   B.  Thuận Thiên 
      C.  Thiên Phúc           D. Thái Bình            

Câu 8:  Vương Quốc Cam-pu-chia nổi tiếng với di tích nào?

A.  Ăng-co   
           B.  Thạt Thuổng              C.  Chùa Vàng         D.  Chùa hang A-gian-ta
Câu 9: Năm 1070, nhà Lý cho lập:

A. Đô Sát Viện
B. Văn Miếu

C. Quốc Sử Quán
     D. Quốc Tử Giám

Câu 10: Quân đội của nhà Lý gồm có những bộ phận nào?

A. Dân binh, công binh


 B. Cấm quân, quân địa phương.

C. Cấm quân, công binh.


 D. Dân binh, ngoại binh.

II. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 11:  Đồng tiền chung của Liên minh châu Âu là:

A.  Đôla        
        
B.  Rúp               
 C.  Euro      

D.  Bảng Anh

Câu 12:  Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?

A. Do châu Á tiếp giáp với nhiều đại dương        

B. Do lãnh thổ trãi dài theo chiều kinh tuyến

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi cao         

D. Do lãnh thổ trãi dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo

Câu 13:  Phía Đông châu Á tiếp giáp với: 

A. Bắc Băng Dương        B. Thái Bình Dương       C. Đại Tây Dương     D. Ấn Độ Dương
Câu 14:  Dãy núi cao nhất Nam Á là:
A. Côn Luân               B. Hi-ma-lay-a                C. Cap -a              D. Thiên Sơn

Câu 15:  Tây Nam Á là khu vực tập trung nhiều nhất của loại khoáng sản nào? 
   A.  Vàng 

B.  Than đá 

C.  Dầu mỏ        
D.  Sắt       
Câu 16: Việc bảo vệ và phục hồi rừng là nhiệm vụ rất quan trọng của các quốc gia châu Á vì:

A. Vì mục địch kinh tế, đặc biệt là khai thác và chế biến gỗ

B. Diện tích rừng tự nhiên còn ít, nhiều loài sinh vật bị suy giảm nguy trọng

C. Trồng rừng để chống xói mòn và sạc lỡ đất ở miền núi và ven biển

D. Để bảo vệ đa dạng tự nhiên, số lượng loài động vật, thực vật.

Câu 17:  Các con sông của Đông Á là:
A.    Sông Hoàng Hà, Trường Giang              B.    sông Ấn, Hằng                                     
C.    Sông Mê – công                                      D.    Sông Ti-grơ và Ơ – phrát
Câu 18:  Đại bộ phận lãnh thổ Trung Á có khí hậu

A. Ôn đới lục địa
      B. Nhiệt đới gió mùa          C. Ôn đới gió mùa
    D. Núi cao 

Câu 19: Năm 2020, quốc gia nào có dân số đông thứ  2 châu Á? 

A. Ấn Độ

 B. Trung quốc               C. Nhật Bản                    D. Thái Lan

Câu 20: Năm 2020, nước nào sau đây rời khỏi Liên minh châu Âu?

A.  Pháp                     B. I-ta-li-a                      C.  Đức                       D. Anh 
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
I. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1: (1 điểm) Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh và nhận xét.
Câu 2: (1 điểm) Ý nghĩa của sự kiện Lý Công Uẩn lại quyết  định dời đô từ Hoa Lư về Đại La?
Câu 3: (0,5 điểm) Nghệ thuật đánh giặc của Ngô Quyền đã được Lê Hoàn kế thừa và vận dụng như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

II. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 4: (1 điểm) Kể tên một số con sông lớn ở châu Á. Nêu ý nghĩa của sông, hồ đối với đời sống con người và bảo vệ tự nhiên ở châu Á.

Câu 5: (1,5 điểm) 
a. Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, MẬT ĐỘ DÂN DÂN SỐ CỦA CHÂU Á VÀ THẾ GIỚI NĂM 2020

	Châu lục
	Số dân (triệu người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	Châu Á
	             4 641,1(*)
	150(**)

	Thế giới
	7 794,8
	                  60


Em hãy tính tỉ lệ dân số trong tổng số dân thế giới của châu Á và nhận xét số dân của châu Á năm 2020.

b. Em hãy giới thiệu về một nông sản của Việt Nam đến với thị trường EU.
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HƯỚNG DẪN CHẤM

A.TRẮC NGHIỆM

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ/A ĐỀ 1
	B
	A
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	B
	B
	A

	Đ/A ĐỀ 2
	D
	B
	B
	D
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	A
	A
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN:

	Số câu
	Nội dung
	Điểm

	PHẦN LỊCH SỬ

	Câu 1
Đề 1
	-Vẽ đúng, đẹp sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê.
- Nhận xét
	0,5điểm
0,5điểm

	Câu 1
Đề 2
	-Vẽ đúng, đẹp sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh
-Nhận xét
	0,5điểm
0,5điểm

	Câu 2
	Ý  nghĩa: là quyết định sáng suốt của Lý Công Uẩn:

+ Đã chuyển vị thế đất nước từ phòng thủ sáng thế phát triển lâu dài, đặt nền móng cho việc xây dựng kinh đo Thăng Long trở thành đô thi phát triển thịnh vượng, là trung tâm của đất nước về sau,…

+ Mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển dân tộc,…
	0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

	Câu 3
	- Lựa chọn địa hình của đất nước: sông Bạch Đằng, bố trí cọc ngầm để chặn chiến thuyền của địch

- Tổ chức, động viên toàn dân tham gia đánh giặc ngoại xâm,..
	0,25%

0,25 điểm

	                                                            PHẦN ĐỊA LÍ

	Câu 4
Đề 1
	- Kế tên từ 2 dãy núi trở lên.

- Ý nghĩa: địa hình núi cao và hiểm trở chiếm tỉ lệ lớn gây khó khăn cho giao thông, sản xuất và đời sống. Địa hình chia cắt mạnh nên cần lưu ý vấn đề chống xói mòn, sạt lở đất trong quá trình khai thác và sử dụng. các cao nguyên, đồng bằng lớn thuận lợi cho sản xuất và định cư.
	0,25 điểm 

0,75 điểm


	Câu 4
Đề 2
	- Kể tên từ 2 con sông trở lên

- Ý nghĩa: Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, cung cấp khái thác thủy sản và nuôi trồng,…Tuy nhiên, sông cũng gây lũ lụ hằng năm gây ra thiệt hại về người và của,…
	0.25điểm

0.75điểm

	Câu 5

	a. 

- Tính đúng và ghi bài giải rõ ràng
- Nhận xét: đây là châu lục có dân số đông, đông nhất trên thế giới
	0.5 điểm
0.5 điểm

	
	b.  Tùy vào cách trả lời của học sinh cho điểm
	0.5 điểm


Mã đề 001





Mã đề 002
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